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          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Thanh Tâm 

Các hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Quý Hòa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Ân; 

   Ông Lê Ngọc Hiệp - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tăng Bạt Hổ. 

          Thư ký phiên toà :  

          - Tại điểm cầu trung tâm: Bà Vi Thị Mơ – Thư ký Toà án nhân dân Huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.  

          - Tại điểm cầu thành phần: Bà Võ Hồng Giang – Thư ký Toà án nhân dân 

Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.  

           Đại diện VKSND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa:  

           - Tại điểm cầu trung tâm: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Kiểm sát viên; 

           - Tại điểm cầu thành phần: Bà Lê Thị Mai Trinh - Kiểm sát viên. 

    Ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định xét xử sơ thẩm công khai theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ 

lý số: 02/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023; tại 02 điểm cầu: Điểm cầu 

trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân; điểm cầu thành phần 

đặt tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hoài Ân; theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 08/2023/QĐXXST-HS ngày 10/02/2023. Đối với bị cáo: 
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   Họ và tên : Lê Phước H, sinh ngày 21/5/2006 tại Hoài Ân, Bình Định; nơi 

cư trú: thôn T, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; dân tộc: Kinh; quốc 

tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 10/12; 

con ông Lê Văn T (SN 1977) và bà Nguyễn Thị H (SN 1977); vợ: chưa có. Tiền 

án: không;  

   Tiền sự: 

- Ngày 13/7/2022, bị Chủ tịch UBND xã Ân Đức quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thời hạn 03 tháng, kể từ 

ngày 13/7/2022 về hành vi có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích”. 

- Ngày 21/7/2022, Công an huyện Hoài Ân xử phạt hành chính, với hình 

thức cảnh cáo về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Nhân thân: 

- Ngày 05/9/2022, Công an huyện Hoài Ân khởi tố Lê Phước H về tội “Cố 

ý gây thương tích”. 

- Ngày 30/9/2022, bị Công an huyện Hoài Ân xử phạt hành chính, với 

hình thức cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 24/11/2022, Công an huyện Hoài Ân khởi tố Lê Phước H về tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo bị khởi tố ngày 24/11/2022; bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ Công an huyện Hoài Ân trong một vụ án khác. Bị cáo có mặt tại điểm cầu 

thành phần. 

          - Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1977; 

Nơi cư trú: Thôn G, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, có mặt 

tại điểm cầu trung tâm.   

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Minh Vương – Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định, có mặt 

tại điểm cầu trung tâm. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Văn Ư, sinh năm 

1970; 

Nơi cư trú: Thôn G, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, có mặt 

tại điểm cầu trung tâm. 

- Người làm chứng: 

1. Bà Huỳnh Hồng N, sinh ngày 09/11/2006; 
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Người đại diện hợp pháp: Ông Huỳnh T, sinh năm 1972; 

Cùng trú tại: Thôn H, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, vắng 

mặt. 

2. Bà Võ Thị Ái L, sinh ngày 22/02/2006; 

Người đại diện hợp pháp: Bà Lê Thị Kim N, sinh năm 1972; 

Cùng trú tại: Thôn H, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, vắng 

mặt. 

3. Ông Đoàn Văn T, sinh năm 1970; 

Nơi cư trú: Thôn G, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

           Khoảng 13 giờ ngày 04/8/2022, Lê Phước H đang ở nhà tại thôn T, xã Ân 

Đức, huyện Hoài Ân; H nghi ngờ bạn gái là Huỳnh Hồng N đi chơi với bạn trai 

khác, nên H dự định sẽ đến quán cà phê Bích Nhạn gần nhà N ở thôn H, xã Ân 

Tín để theo dõi. H điều khiển xe máy của ông Trần Văn Ư (ở gần nhà H), khi đi 

mang theo một con dao độ chế dài 1,2m (giống cái phản phát bờ). Khi đi H mặc 

quần Jean, không mặc áo, không đội nón bảo hiểm; một tay H cầm lái, một tay 

cầm con dao, đi từ nhà tại thôn T, thôn L, đến thôn Đ; trên đường đi, H liên tục 

la hét, lớn tiếng chửi thề. Khi đi đến đoạn đường trước Trường tiểu học xã Ân 

Đức, thì xe bị chết máy nên H dừng lại, lấy điện thoại gọi cho N. Lúc này, N 

đang đi đám tang bạn tại thôn L, xã Ân Đức; trong khi chờ đợi N đến, H cầm 

con dao đứng ngoài đường tiếp tục la hét, lúc này có ông Đoàn Văn T (SN 1970, 

ở thôn Đ) đi xe máy vừa đến vị trí của H, thấy vậy nên hoảng sợ dừng xe vào lề 

đường, chờ khi H đi vào hướng nhà dân thì mới tiếp tục đi. Đến khoảng 13 giờ 

35 phút cùng ngày, Nhung chở bạn là Võ Thị Ái L (SN 2006) đến chỗ H đợi; H 

cầm dao tiến đến chỗ của N dừng xe, L thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy theo hướng 

ngược lại; N nói “Mày làm gì vậy H, con Ái L mà”, ngay lúc đó các đồng chí 

Công an xã Ân Đức cũng vừa đến, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê 

Phước H về hành vi “Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí 

thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát 

thương”, tạm giữ 01 con dao độ chế, 01 xe Mô tô BKS 77M8 - 8510 H đang sử 

dụng, đưa H về trụ sở UBND xã Ân Đức để làm việc.  
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Tại bản Cáo trạng số 03/CT-VKSHA ngày 13/01/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hoài Âm đã truy tố bị cáo Lê Phước H về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại 

cơ quan Điều tra bị cáo Lê Phước Huy đã thừa nhận phạm tội “Gây rối trật tự 

công cộng”; tại phiên tòa, bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Do đó, Cáo trạng của  

Viện kiểm sát phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, 

Viện KSND huyện Hoài Ân vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 91; 

Điều 101 của Bộ luật luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Phước Huy mức án từ 24 

đến 30 tháng tù. 

- Xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu tiêu hủy 01 con dao độ 

chế đã thu giữ theo biên bản giao nhận tang vật.  

Người bào chữa cho bị cáo: Hành vi của bị cáo là phạm tội “Gây rối trật 

tự công cộng”; đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm h, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 54 ; Điều 91; Điều 101 của Bộ luật luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Lê Phước H mức án từ 16 đến 18 tháng tù. 

Bị cáo Lê Phước H không tranh luận với lời luận tội của đại diện Viện 

kiểm sát. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Thừa nhận hành vi của mình là phạm tội, bị cáo 

đã ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được 

thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng, tranh luận tại phiên tòa; 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của KSV, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác; Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Hoài Ân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa 

hôm nay bị cáo, người làm chứng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 
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hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai 

của bị cáo là phù hợp với Cáo trạng của Viện kiểm sát; phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ, vật chứng thu giữ được. Vì vậy có đủ cơ sở để xác 

định: Vào chiều ngày 04/8/2022, bị cáo Lê Phước H có hành vi đi xe mô tô, 

không mặc áo, tay cầm dao độ chế đi từ nhà tại thôn T qua thôn L rồi đi đến 

trước trường tiểu học Ân Đức tại thôn Đ, xã Ân Đức, trên đường đi bị cáo la hét, 

lớn tiếng chửi thề gây mất an ninh trật tự, gây náo động các khu vực bị cáo đi 

qua, làm cho nhiều người đi đường hoảng sợ; bị cáo có tiền sự về hành vi gây 

rối trật tự công cộng. Do vậy, hành vi của bị cáo Lê Phước H có đủ yếu tố cấu 

thành tội “Gây rối trật tự công cộng”; được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

318 của Bộ luật hình sự. 

[3] Tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo được thể hiện: Hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện xem thường pháp luật; 

xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đầy 

đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc gây rối trật tự công cộng là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì một mâu thuẫn cá nhân với bạn gái mà bị cáo đã có hành vi 

cầm hung khí đi xe mô tô la hét, gây mất trật tự công cộng ở nhiều địa phương, 

gây sự náo động trên nhiều đoạn đường, làm cho nhiều người đi đường hoảng 

sợ, gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương; nên đã bị cơ quan chức năng lập 

biên bản đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm 

phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây bất bình trong quần chúng nhân 

dân; bản thân bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính; 

nhiều lần thực hiện hành vi phạm các tội khác nhau, bị cơ quan chức năng khởi 

tố, điều tra. Ngày 13/7/2022, bị Chủ tịch UBND xã Ân Đức ra quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường; ngày 21/7/2022 bị 

Trưởng Công an huyện Hoài Ân xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự 

công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, 

đồ vật, phương tiện khác có khả năng gây sát thương” với hình thức cảnh cáo; 

ngày 05/9/2022, Công an huyện Hoài Ân khởi tố Lê Phước H về tội “Cố ý gây 

thương tích”; ngày 30/9/2022, bị Công an huyện Hoài Ân xử phạt hành chính, 

với hình thức cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản”; ngày 24/11/2022, Công 

an huyện Hoài Ân khởi tố Lê Phước H về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy” và bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hoài Ân. Xét thấy 

trong một thời gian ngắn, bị cáo đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo 

đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý hành chính, xử lý hình sự, nhưng bị cáo 

vẫn không có ý thức cải tạo mà ngày càng có những hành vi phạm tội khác 
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nhau.Với hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo, cần phải xét xử bị cáo một mức 

án nghiêm khắc, tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo 

một thời gian để có điều kiện giáo dục bị cáo. Nhưng xét, bị cáo phạm tội là 

người chưa thành niên; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự, đồng thời áp 

dụng quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội của Bộ luật hình sự, giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47; khoản 2 Điều 106 của 

Bộ luật TTHS; tịch thu tiêu hủy 01 con dao độ chế do bị cáo dùng làm phương 

tiện để thực hiện hành vi gây rối. 

[5] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, 

là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[6] Đối với đề nghị của người bào chữa: Người bào chữa yêu cầu HĐXX 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51; Điều 54 để 

quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là không có cơ sở 

chấp nhận.  

[7] Về án phí: Bị cáo Lê Phước H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí.về án phí, lệ phí Tòa án.   

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Phước H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.   

 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318;  điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 6 

Điều 91; khoản 1 Điều 101 của Bộ luật hình sự;  

1. Xử phạt bị cáo Lê Phước H 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời gian chấp 

hành án được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

3.  Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình Sự; khoản 2 Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 con dao độ chế có cán bằng 

gỗ hình trụ tròn dài 75cm, đường kính 2,5cm; có lưỡi bằng kim loại dài 45cm, 

bản rộng 4,9cm (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/01/2023).  

         4. Về án phí: Áp dụng Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14; bị cáo Lê Phước H phải 

nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bào chữa, người đại diện hợp pháp của 

bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 
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trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định xét xử theo trình tự phúc thẩm.   

 

       
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND huyện Hoài Ân + Tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Hoài Ân;  

- Cơ quan THAHS CA huyện Hoài Ân; 

- Chi cục THADS huyện Hoài Ân; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu HSVA, VPTA.   

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

 

Đỗ Hồng Nam 

            

 


